
 
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Chiếc bút mực (Trang 40, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

-  Cô giáo lớp em (Trang 60, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

-  Bàn tay dịu dàng (Trang 66, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Người bạn nhỏ 

         Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc thua. Có hôm Lan dậy 

thật sớm, ra suối lấy nước, chưa có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã 

hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, những con chim khác đi trú mưa 

hết. Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình. 

Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương, chịu khó ấy hót 

mà thôi. Thành ra, có hôm Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi 

cùng. 

(Quang Huy) 

*Nộc thua: Loài chim rừng nhỏ, lông màu xanh, hót hay.  

Câu 1. Bạn Lan sống và học tập ở vùng nào? 

A. Vùng nông thôn 

B. Vùng thành phố 

C. Vùng rừng núi 



 
 

Câu 2. Chi tiết nào cho thấy nộc thua là con chim “chịu thương chịu khó”? 

A. Dậy sớm, bay khỏi tổ để ra suối uống nước 

B. Dậy sớm, đi kiếm mồi hoặc hót trên cành cao 

C. Dậy sớm, hót vang trong lúc trời mưa rất to 

Câu 3. Khi trời mưa gió, Lan nghe thấy những âm thanh gì trong rừng? 

A. Tiếng mưa rơi, tiếng suối reo vui 

B. Tiếng mưa rơi, tiếng nộc thua hót 

C. Tiếng suối reo, tiếng nộc thua hót 

Câu 4. Vì sao trong những con chim rừng, Lan thích nhất nộc thua? 

A. Vì nộc thua hót hay và chịu thương chịu khó 

B. Vì nộc thua hót hay và luôn cùng Lan đi học 

C. Vì nộc thua hay hót trên con đường Lan đi học 

 

3. Khoanh tròn những từ chỉ hoạt động 

Cô giáo               Giảng bài                Ông bà                 Uống trà               Tập viết 

Vẽ                       Hát                          Bố mẹ                  Vươn                    Chạy 

Xanh lá               Bơi lội                     Nấu ăn                 Líu lo                   Kim chỉ 

4. Đặt một câu theo mẫu câu: “Ai là gì?” 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

Xuân về 



 
 

           Thế là mùa xuân mong ước đã đến! Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa 

hồng, hoa huệ thơm nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh 

lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những 

cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh. 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về em và trường học của em 

Gợi ý:  

- Em tên là gì? 

- Em đang học lớp nào? Tại trường nào?  

- Trường em đẹp như thế nào? 



 
 

- Đến lớp em được học những môn gì? Được chơi những trò chơi gì? 

- Tình cảm của em với trường học, cô giáo, các bạn ra sao? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 1 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

3.  

Những từ chỉ hoạt động là: Giảng bài, Uống trà, Tập viết, Vẽ, Hát, Vươn, Chạy, Bơi lội, 

Nấu ăn. 

4.  

Hoa là học sinh xuất sắc nhất của lớp 2A5. 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Học sinh viết bài theo gợi ý ở đề bài và theo ý kiến cá nhân. 


